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(54) TẤM THÉP CÁN NGUỘI ĐỘ BỀN CAO VÀ TẤM THÉP MẠ CÓ ĐỘ THẤM TÔI 
NUNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO HÌNH CAO VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CÁC 
TẤM THÉP NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội độ bền cao có độ thấm tôi nung và khả năng 
tạo hình cao. Cụ thể, sáng chế đề xuất tấm thép cán nguội độ bền cao có độ thấm tôi nung 
và khả năng tạo hình cao, bao gồm theo % khối lượng: C: từ 0,0010% đến 0,0040%; Si: 
0,05% hoặc nhỏ hơn; Mn: từ 0,1% đến 1,0%; P: 0,10% hoặc nhỏ hơn; S: 0,03% hoặc nhỏ 
hơn; Al: từ 0,01% đến 0,10%; N: 0,0050% hoặc nhỏ hơn; Nb: từ 0,005% đến 0,025%; và 
phần còn lại là Fe và các tạp chất ngẫu nhiên, trong đó [% Nb]/[% C] ≤ 10 và [% Mn]/[% 
C] ≥ 100 và tấm thép có độ bền kéo (TS): ít nhất bằng 340 MPa, trị số tôi cứng nung (BH): 
ít nhất bằng 30 MPa, độ giãn dài đồng đều: ít nhất bằng 18% và độ giãn dài theo giới hạn 
chảy (YP-EL) sau quá trình già hóa tiến triển: không dưới 1,0% (ký hiệu “[% M]” thể hiện 
hàm lượng (% khối lượng) của M trong thép).
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